
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

1 T915579 HOÀNG DANH BÌNH 08/05/2018 1 Phòng 01

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 T900702 PHẠM LINH HÀ 20/08/2018 1 Phòng 01

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 T512004 NGUYỄN TUẤN ANH 15/12/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG QUỐC GIA

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO 2024-2025
Đơn vị: Trường Tiểu học Lý Nam Đế - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Ngày 15/12/2024 (Chủ Nhật)

Thời gian vào phòng thi: 14h00; Thời gian thi: 14h30 - 16h00



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

4 T902747
TRẦN NGUYỄN NHẬT 

BẢO
30/09/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 T512005
ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG 

CHI
21/12/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

6 T512006 TRẦN DIỆP CHI 25/09/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7 T512007
ĐINH TRỌNG ĐỨC 

DUY
07/05/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

8 T512008 THÂN THÙY GIANG 31/01/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

9 T512013 NGUYỄN TRUNG KIỆT 25/04/2017 2 Phòng 02

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

10 T915421
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 

LINH
24/07/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

11 T512018
DƯƠNG NGỌC MINH 

MINH
13/06/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

12 T512022
NGUYỄN KHÁNH 

NGÂN
24/03/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

13 T512026 NGUYỄN PHÚC THỊNH 24/01/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

14 T512028 LÊ MINH TRÍ 04/11/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

15 T512029 VÕ MAI THANH TRÚC 09/12/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

16 T905333 LÊ BÙI BẢO UYÊN 09/10/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

17 T512031 ĐỖ QUỐC VIỆT 11/04/2017 2 Phòng 03

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

18 T512034 ĐOÀN MINH ĐỨC 07/01/2016 3 Phòng 04

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

19 T512035
NGUYỄN DUY GIA 

KHÁNH
02/08/2016 3 Phòng 04

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

20 T512037 ĐỖ TUẤN PHONG 08/07/2016 3 Phòng 04

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

21 T907437 LÊ NAM PHONG 18/01/2016 3 Phòng 05

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
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22 T512039 NGUYỄN ANH THƯ 11/04/2016 3 Phòng 05

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

23 T908336 NGUYỄN XUÂN ANH 04/04/2015 4 Phòng 05

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

24 T909472 TRẦN DUY LONG 02/10/2015 4 Phòng 05

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

25 T910167 MAI HUY QUÂN 25/06/2015 4 Phòng 06

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

26 T512040 ĐINH BẢO ANH 12/09/2014 5 Phòng 06

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

27 T911236 LƯU VŨ NGỌC DIỆP 12/09/2014 5 Phòng 06

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

28 T911677
NGUYỄN PHÚC 

KHANG
20/06/2014 5 Phòng 06

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
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29 T912000
ĐOÀN NGUYỄN VĂN 

LONG
17/09/2014 5 Phòng 06

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

30 T512043 NGUYỄN TIẾN MINH 22/06/2014 5 Phòng 07

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

31 T912390 VŨ KHÔI NGUYÊN 29/03/2014 5 Phòng 07

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

32 T912546 ĐỖ VŨ HÀ PHƯƠNG 29/09/2014 5 Phòng 07

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

33 T912569 ĐỖ MINH QUANG 24/05/2014 5 Phòng 07

Trường tiểu học Xuân Phương

KĐT viglacera, TDP số 7, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội


